
UBND HUYỆN KIM ĐỘNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH XÁ 

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT 

I. Phòng học 

 

TT 

 

Loại phòng học 

 

Số lượng 

 

Diện tích 

Bình quân 

mét 

vuông/HS 

1 Kiên cố cao tầng 16 720 1,29m2/HS 

II. Phòng chức năng 

TT Tên phòng Số lượng Diện tích Ghi chú 

1 Phòng Hội đồng 1 45  

2 Phòng Giáo viên 3 51  

3 Phòng Ban giám hiệu 2 45  

4 Phòng Công đoàn 1 17  

5 Phòng Đoàn đội 1 17  

6 Phòng Thiết bị 1 45  

7 Phòng Thư viện 1 51  

8 Phòng Tin học 1 45  

9 Phòng Ngoại ngữ 1 45  

10 Phòng vệ sinh 7 110  

11 Phòng GD thể chât 0 0  

12 Phòng GD nghệ thuật 0 0  

13 Phòng đa chức năng 0 0  

14 Nhà bếp và kho 0 0  

15 Phòng GD khuyết tật 0 0  

16 Phòng Y tế học đường 1 17  

III. Đồ dùng thiết bị dạy học 

TT Khối lớp 
Danh mục ĐDTB- 

DH hiện có 

Số lượng 

(bộ) 
Ghi chú 

1 Lớp 1 
Toán 95  

Tiếng Việt 97  

2 Lớp 2 
Toán 110  

Tiếng Việt 0  

 

3 

 

Lớp 3 

Toán 69  

Tiếng Việt 0  

Công nghệ 0  

4 Lớp 4 Toán 48  

Công nghệ 56  

5 Lớp 5 
Toán 30  

Công nghệ 60  



IV. Thiết bị điện tử -tin đang sử dụng phục vụ học tập 

 

TT Danh mục thiết bị hiện có Số lượng Ghi chú 

1 
Máy tính phục vụ học tập 

phòng Tin 

Để bàn: 21  

Xách tay: 0  

2 
Máy tính phục vụ công tác 

QL và giảng dạy  

Để bàn: 4  

Xách tay: 16  

3 Loa 2  

4 Đầu video/ đầu đĩa 1  

5 Máy chiếu 18  

6 Ti vi 2  

7 Đàn 1  

8 Máy in 5  

V. Nhà vệ sinh 

TT Danh mục nhà vệ sinh Số lượng Diện tích 
Diện tích bình 

quân/GV/HS 

1 Dùng cho giáo viên 2 50 2,1/GV 

2 Dùng cho học sinh 2 60 1,1/HS 

3 Đạt chuẩn VS theo quy định 3 70  

4 
Chưa đạt chuẩn vệ sinh theo 

quy định. 
1 40 

 

VI. Cơ sở vật chất, trang thiết bị khác. 

TT Tên điểm trường 
Danh mục 

CSVC, trang TB 
Có Không 

 

 

 

1 

 

 

 

         Đào Xá 

Nguồn nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh 
x 

 

Nguồn điện (lưới, 

phát điện riêng) 
x 

 

Kết nối Intenernet x  

Trang thông tin 

điện tử 
x 

 

Tường rào xây x  

 

                   Vĩnh Xá, ngày 26 tháng 8 năm 2024 

                                  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                          Đào Thị Huyền Sâm 
 


